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1 Trần Gia An 08/3/2021 Trần Văn Hưng Kỹ sư Vũ Thị Thơm NVKD Tổ 4 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

2 Lê Phương Anh 22/1/2021 Lê Thanh Huy NV Phạm Thu Phương NVVP Tổ 5 - Văn Quán - Hầ Đông - Hà Nội

3 Lương Hà Anh 29/12/2021 Lương Đức Anh Kinh doanh Nguyễn Thị Thùy Linh Kinh doanh Ngõ 217 - Trần Phú

4 Nguyễn Mỹ Anh 22/11/2021 Nguyễn Ngọc Tân Kỹ sư Trần Thị Hiên Giáo viên Tổ 3 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

5 Nguyễn Ngọc Châu 24/12/2021 Nguyễn Mạnh Quyền Kinh doanh Ngô Thị Hoàn Kinh doanh Tổ 7 - Văn Quán - Hà Đông  -Hà Nội 

6 Nguyễn Minh Chí 11/3/3021 Nguyễn Khắc Dũng Kỹ thuật Lê Thị Lan Anh NVVP Tổ 4 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

7 Bùi Nguyên Đăng 01/5/2021 Bùi Văn Toản Công an Nguyễn Thị Như Quỳnh Điều dưỡng Tổ 8- Văn Quán- Hà Đông - Hà Nội

8 Trần Hoàng Đăng 7/11/2021 Trần Đỗ Đức Định Giảng viên Kiều Ngọc Dung Giáo viên LK 24/TT 10B

9 Trần Ngọc Diệp 14/4/2021 Trần Anh Dũng Bộ dội Trần Thu Hiền Kế toán Tổ 11- Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

10 Lê Vũ Minh Đức 15/6/2021 Lê Ngọc Kiên Kinh doanh Lương Thị Thu Hà NVVP Tổ 2 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội 

11 Nguyễn Minh Đức 07/8/2021 Nguyễn Hiếu Thảo Kỹ sư Khuất Thị Thu Kiến trúc sư Tổ 3 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

12 Lương Việt Dũng 05/3/2021 Lương Việt Đức Tự do Trần Thị Nhung Kế toán Tổ 3 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

13 Nguyễn Ánh Dương 03/11/2021 Nguyễn Văn Hân NV Nguyễn Thị Trà My NV Tổ 4 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

14 Mai Lam Giang 08/6/2021 Mai Tiến Đông Kiến trúc sư Nguyễn Thị Châu Kinh doanh Tổ 5 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

15 Nguyễn Ngọc Gia Hân 12/1/2021 Nguyễn Văn Xuân Công an Tiêu Thị Minh Lý Giáo viên Tổ 3 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

16 Phạm Ngọc Hân 21/9/2021 Phạm Ngọc Thắng Kỹ sư Nguyễn Thị Phương Thúy Kế toán Tổ 5 - Văn Quán - Hầ Đông - Hà Nội

17 Lại Phương Hằng 06/11/2021 Lại Trung Hải Kế toán Lê Thị Thảo Kế toán Tổ 10 - Văn Quán - Hà Đông  - Hà Nội 

18 Nguyễn Trung Hiếu 12/2/2021 Nguyễn Văn Thuận Hải quân Dương Thị Thảo Tự do Tổ 8 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

19 Nguyễn Minh Hoàng 15/8/2021 Nguyễn Văn Công Kỹ sư Ngô Thị Mai Hương Kỹ sư Tổ 2 - Văn Quán - Hà đông - Hà Nội

20 Trần Phúc Hưng 7/8/2021 Trần Đông Công An Phạm Ánh Lệ LĐ tự do Tổ 1- Văn Quán- Hà Đông

21 Nguyễn Quang Huy 25/9/2021 Nguyễn Quang Bình Kế toán Đỗ Thị Kim Liên Ngân hàng Tòa NewSkyline- Văn Quán - HĐ

22 Đàm Minh Khang 5/9/2021 Đàm Trọng Định Tự do Đỗ Thị Thu Hương Tự do Tổ 5 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

23 Đỗ Huy Khánh 15/11/2021 Đỗ Ngọc Anh Kỹ sư Trần Thị Vân Anh NVVP 143 Trần Phú- Hà Đông

24 Tạ Đăng Khoa 30/11/2021 Tạ Đình Độ NVVP Ngô Thị Trang NVVP Tổ 2 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

25 Phùng Đăng Khôi 26/01/2021 Phùng Chí Lam Nhân viên Khổng Thị Hạnh Kế toán Tổ 5 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

26 Hoàng Diệu Linh 25/01/2021 Hoàng Sỹ An Xây dựng Nguyễn Thị Bính NVVP Tổ 7 - Văn Quán - Hà Đông  -Hà Nội 

27 Lê Ngọc Thảo Linh 2021

28 Trần Phương Linh 20/07/2021 Trần Việt Phương Tự do Nguyễn Mai Anh Kế toán Tổ 3 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

29 Vũ Ngọc Bảo Linh 21/9/2021 Vũ Trần Minh Quân NVVP Chu Ngọc Phượng NVVP Tổ 2 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

30 Vũ Tú Linh 03/12/2021 Vũ Huy Cương Kỹ sư Phạm Thị Ngọc Thúy Kiểm toán Tổ 3- Văn Quán- Hà Đông

31 Đàm Nguyệt Minh 30/3/2021 Đàm Long Quân LĐ tự do Chung Thị Ngọc Thúy Công An Tổ 7- Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

32 Đào Thái Minh 12/7/2021 Đào Thái Việt Dược sĩ Vũ Khánh Linh NVVP 197 Trần Phú- Hà Đông

33 Nguyễn Đức Minh 19/5/2021 Nguyễn Đức Phong Quản lý Đoàn Thị Thu Hường Nhân viên Tổ 4 - Thanh Trì - Hà Nội

34 Vương Nhật Minh 09/12/2021 Vương Mạnh Hùng Lái xe Nguyễn Thị Thanh Hằng Kinh doanh Tổ 2 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

35 Phan Ngọc Trà My 06/2/2021 Phan Hoàng Thanh Kỹ sư Hán Thị Thu Thanh Phiên dịch Tổ 4 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

36 Bùi Thảo Nguyên 13/10/2021 Bùi Xuân Thuân Tự do Vũ Thị Thảo NVVP Tổ 7 - Văn Quán - Hà Đông  -Hà Nội 

37 Trịnh Hoàng Trọng Nhân 8/3/2021 Trịnh Hoàng Trọng LĐ tự do Lê Thị Nương LĐ tự do TT Công Ty khảo sát Mỏ- HĐ

38 Phạm Minh Nhật 10/10/2021 Phạm Thành Nam NVVP Nguyễn Thanh Loan NVVP Tổ 2 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

39 Nguyễn Hoàng Thảo Nhi 12/4/2021 Nguyễn Xuân Thương NVVP Hoàng Thanh Hằng NVVP Tổ 4 - Văn Quán - Hà đông - Hà Nội

40 Bùi Nguyễn Mạnh Nhiên 21/5/2021 Bùi Đức Thắng NVVP Nguyễn Thùy Dương NVVP Tổ 1 - Văn Quán - Hà Đông  - Hà Nội

41 Nguyễn Quỳnh Như 14/03/2021 Nguyễn Tiến Mạnh NVVP Nguyễn Thị Huyền Trang NVVP Tổ 4 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

42 Ngô Đức Phúc 03/8/2021 Ngô Đức Duy LĐ tự do Nguyễn Hải Yến LĐ tự do Tổ 2- Văn Quán- Hà Đông

43 Nguyễn Khánh Phương 28/9/2021 Nguyễn Viết Trung Tự do Trương Thúy Hằng NVVP Tổ 3 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

44 Phạm Minh Quân 14/3/2021 Phạm Văn Tú Kỹ sư Phạm Thị Thanh Thủy Kế toán Tổ 11 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

45 Trần Ngọc Thắng 28/7/2021 Trần Ngọc Thượng LĐ tự do Nguyễn Kiều Oanh Công An Tổ 6 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

46 Nguyễn Văn Thành 14/4/2021 Nguyễn Dũng Anh Tự do Nguyễn Thu Huyền Tự do Tổ 6 - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội

47 Nguyễn Thanh Trà 19/12/2021 Nguyễn Hữu Thanh Công an Nguyễn Thị Quỳnh Trang NVVP Tổ 6 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

48 Tạ Minh Vương 18/9/2021 Tạ Đức Thuần Tự do Vũ Thị Hiền Nhân viên Tổ 2 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
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49 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 29/12/2021 Nguyễn Trung Kiên kỹ sư Nguyễn Tân Ngọc NVVP Tổ 9 - Văn Quán - Hà Đông  - Hà Nội 

50 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 09/09/2021 Nguyễn Mạnh Tuấn Truyển thông Nguyễn Thị Huệ Truyền thông Tổ 5 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Nam:25

Nữ:25



122

67




